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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( HS chọn một phương án đúng nhất điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là ?

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 
B. Trung thể tự nhân  đôi 

C. ADN, nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

D. Tổng hợp các chất còn lại cho phân bào

Câu 2: Kỳ sau của nguyên phân có diễn biến như thế nào?

A. Các NST xếp thành 1 hàng trên mpxđ

B. Các NST nhân đôi, dần co xoắn
C. Các NST dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh
    
D. Các NST kép tách nhau ra, di chuyển về 2 cực của tế bào

Câu 3: Có 4 tế bào sinh dưỡng của một loài, nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau NP là?

A. 24

B. 32

D. 48

D. 12

Câu 4:  Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Phân li  nhiễm sắc thể 

B. Nhân  đôi nhiễm sắc thể 

C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể 

D. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 

Câu 5: Kết quả của quá trình nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân 1 lần sẽ?
A. Tạo ra 4 tế bào con giống mẹ về NST


B. Tạo ra 2 tế bào con không đổi so với tế bào mẹ về NST

C. Tạo ra 2 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

D. Tạo ra 4tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

Câu 6: Ở kỳ đầu I của giảm phân, các nhiễm sắc thể có hoạt động  khác với quá trình nguyên phân là?
A. Co xoắn dần lại 




B.  Gồm 2 crôntit dính nhau 

C. Các NST xếp thành hàng trêm mpxđ

D. Các NST kép tiếp hợp và trao đổi chéo
Câu 7: Ở đậu hà lan, 2n = 14. Số NST, tâm động, crômait ở kỳ sau của nguyên phân lần lượt là

A. 14 (kép), 14, 28
 
B. 14 (đơn), 14, 0

C. 28 kép, 28, 56   D. 28 đơn, 28, 0
Câu 8. NST sau khi nhân đôi không tách nhau ra ngay mà vẫn còn dính với nhau ở tâm động sẽ đem lại lợi ích gì?

A. Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con


B. Giúp NST dễ đàng đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa


C. Giúp NST dễ dàng tháo xoắn ở kỳ cuối


D. Giúp NST dễ dàng phân ly về 2 cực mà không bị rối loạn
Câu 9: Giảm phân đem lại lợi ích gì cho loài?

A. Tạo ra loài mới có kiểu gen giống mẹ


B. Làm giảm biến dị tổ hợp, có ý nghĩa cho chọn giống, tiến hóa


C. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên


D. Giúp cho tế bào, cơ thể của loài lớn lên.

Câu 10: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm  sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là?

A. Làm tăng  số lượng  nhiễm sắc thể  trong tế bào 



B. Tạo ra  sự  ổn định  về  thông tin  di truyền 

C. Góp phần  tạo ra  sự đa  dạng  về kiểu  gen  ở loài 


D. Duy  trì  tính đặc trưng  về cấu trúc  nhiễm sắc thể 

Câu 11: Kiểu dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, và nguồn năng lượng là ánh sáng được gọi là?

A. Hoá tự dưỡng 
B. Quang tự dưỡng 
C. Hoá dị dưỡng 
d. Quang dị dưỡng 

Câu 12: Quá trình oxi hoá  các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là?

A. Lên men
B.  Hô hấp
C.  Hô hấp hiếu khí

D.  Hô hấp kị khí 

Câu 13: Giống nhau giữa hô hấp và lên men là?
A. Đều là sự phân giải chất hữu cơ 

B. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi

C. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi

D. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi

Câu 14: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4​ (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).


Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường?


A. nhân tạo.

B. tự nhiên.

C. bán tổng hợp

D. tổng hợp.

Câu 15: Quá trình phân giải chất mà trong đó chất cho electron và chất nhận electron là chất hữu cơ gọi là?

A. Hô hấp hiếu khí
B. Hô hấp kị khí
C. Tự dưỡng

D. Lên men

Câu 16. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 20 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên  sau 3 giờ là bao nhiêu ?

A. 64

B.128

C.512

D.256
Câu 17: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh có số lượng tế bào tăng lên rất nhanh là ở?

A. Pha  tiềm  phát 
B. Pha luỹ  thừa 
C. Pha cân bằng động 

D. Pha suy vong 

Câu 18: Pha suy vong trong môi trường nuôi cấy không liên tục của VSV có đặc điểm là?

A. Số lượng  sinh ra cân bằng với số lượng chết đi 

B. Số chết đi ít hơn số được  sinh ra 

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi


D. VSV phân chia mạnh mẽ nhất

Câu 19: Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục?

A. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất


B. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


C. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


D. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất

Câu 20: Dựa vào hình thái ngoài, virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?

A. Dạng que, dạng xoắn 



B. Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que 

C. Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng que
D. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp 

Câu 21: Vi rút trần có cấu tạo từ các thành phần nào sau đây?

A. Lõi axit nucleic, vỏ protein


B. Lõi axit nucleic, vỏ protein, vỏ ngoài


C. Lõi axit nucleic, vỏ protein, gai glicoprotein
D. Chỉ có lõi ADN hoặc ARN

Câu 22. Điểm nào sau đây không có ở virut mà chỉ có ở vi khuẩn?

A. Khí sinh bắt buột trong tế bào chủ

B. Sinh sản độc lập với tế bào chủ


C. Chưa có cấu tạo tế bào

D. Cấu tạo đơn giản chỉ có lõi axit nucleic và vỏ capsit

Câu 23: Vi rút nào sau đây có dạng khối?

A. Virut bại liệt
B. Virut cúm

C. Virut sởi

D. Virut đậu mùa

Câu 24: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động  này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Giai đoạn hấp phụ 

B. Giai đoạn xâm nhập        
C. Giai đoạn  tổng hợp    

D. Giai đoạn phóng thích 

Câu 25: Hoạt động  nào sau đây không lây truyền HIV ?

A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV
B. Bắt tay qua giao tiếp 

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV




D. Mẹ truyền cho thai nhi 

Câu 26. Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhiễm vào 1 tế bào chủ nhất định?

A. Do không phải tế bào nào virut cũng phá vỡ được thành tế bào


B. Do virut không đưa được lõi axit nucleic vào tất các các tế bào chủ


C. Do lõi axit nucleic mang tính đặc hiệu với virut


D. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut

Câu 27. Biện pháp phòng tránh HIV là?

A. Không tiếp xúc với người bị HIV

B. Tiêm phòng văcxin, vệ sinh cá nhân

C. Có lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm


D. Thường xuyên tiêm phòng văcxin, không tiếp xúc với người bị HIV

Câu 28: Vì sao trong nuối cấy không liên tục thì có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy không liên tục thì không có pha này?

A. Vì trong nuối cấy không liên tục VK cần có thời gian làm quen với môi trường.


B. Vì trong nuối cấy không liên tục, môi trường ổn định. 


C. Vì trong nuối cấy không liên tục, vi khuẩn có enzim cảm ứng


D. Vì trong nuối cấy không liên tục, thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới.

Câu 29: Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là?
A. Kháng thể 

B. Miễn dịch 

C. Kháng nguyên 

D. Đề kháng 

Câu 30: Đặc điểm miễn dịch không đặc hiệu là?
A. Xuất  hiện sau khi bệnh và tự khỏi
B. Không mang tính bẩm sinh, cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên
C. Xuất hiện sau khi được tiêm vacxin vào cơ thể, mang tính di truyền, không mang tính bẩm sinh
D. Là  loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên 

Câu 31: Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào limphô T độc ?

A. Miễn  dịch tự nhiên 

B. Miễn dịch thể  dịch 


C. Miễn dịch  tế bào


D. Miễn  dịch bẩm  sinh 


Câu 32: Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm?

1. Bệnh lao

2. Bệnh Đao

3. Bệnh viêm gan B

4. Bệnh SARS

5. Bệnh ung thư
6. Bệnh sởi

7. Bệnh bạch tạng

8. Bệnh tiêu chảy


Đáp án đúng là?


A. 1,3,4,6,8

B. 1,3,5,6,8

C. 3,5,6,7, 8

D.1, 2,5,6,7, 8

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Ở cà rốt, 2n =18. Có 5 tế bào của loài nguyên phân liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:

a. Số NST trong các tế bào con sinh ra từ lần NP cuối cùng?


b. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân?
Câu 2: Giải thích tại sao day dày - ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục ở vi sinh vật?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( HS chọn một phương án đúng nhất điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1. NST sau khi nhân đôi không tách nhau ra ngay mà vẫn còn dính với nhau ở tâm động sẽ đem lại lợi ích gì?


A. Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con


B. Giúp NST dễ đàng đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa


C. Giúp NST dễ dàng tháo xoắn ở kỳ cuối


D. Giúp NST dễ dàng phân ly về 2 cực mà không bị rối loạn

Câu 2: Giảm phân đem lại lợi ích gì cho loài?


A. Tạo ra loài mới có kiểu gen giống mẹ


B. Làm giảm biến dị tổ hợp, có ý nghĩa cho chọn giống, tiến hóa


C. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên


D. Giúp cho tế bào, cơ thể của loài lớn lên.

Câu 3: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm  sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là?

A. Làm tăng  số lượng  nhiễm sắc thể  trong tế bào 



B. Tạo ra  sự  ổn định  về  thông tin  di truyền 

C. Góp phần  tạo ra  sự đa  dạng  về kiểu  gen  ở loài 


D. Duy  trì  tính đặc trưng  về cấu trúc  nhiễm sắc thể 

Câu 4: Kiểu dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, và nguồn năng lượng là ánh sáng được gọi là?

A. Hoá tự dưỡng 
B. Quang tự dưỡng 
C. Hoá dị dưỡng 
d. Quang dị dưỡng 

Câu 5: Quá trình oxi hoá  các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là?

A. Lên men
B.  Hô hấp
C.  Hô hấp hiếu khí

D.  Hô hấp kị khí 

Câu 6: Giống nhau giữa hô hấp và lên men là?

A. Đều là sự phân giải chất hữu cơ 

B. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi

C. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi

D. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi

Câu 7: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4​ (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).


Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường?


A. nhân tạo.

B. tự nhiên.

C. bán tổng hợp

D. tổng hợp.

Câu 8: Quá trình phân giải chất mà trong đó chất cho electron và chất nhận electron là chất hữu cơ gọi là?


A. Hô hấp hiếu khí
B. Hô hấp kị khí
C. Tự dưỡng

D. Lên men

Câu 9. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 20 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên  sau 3 giờ là bao nhiêu ?

A. 64

B.128

C.512

D.256

Câu 10: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là ?

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 
B. Trung thể tự nhân  đôi 

C. ADN, nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

D. Tổng hợp các chất còn lại cho phân bào

Câu 11: Kỳ sau của nguyên phân có diễn biến như thế nào?


A. Các NST xếp thành 1 hàng trên mpxđ

B. Các NST nhân đôi, dần co xoắn

C. Các NST dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh
    

D. Các NST kép tách nhau ra, di chuyển về 2 cực của tế bào

Câu 12: Có 4 tế bào sinh dưỡng của một loài, nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau NP là?


A. 24

B. 32

D. 48

D. 12

Câu 13:  Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Phân li  nhiễm sắc thể 

B. Nhân  đôi nhiễm sắc thể 

C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể 

D. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 

Câu 14: Kết quả của quá trình nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân 1 lần sẽ?

A. Tạo ra 4 tế bào con giống mẹ về NST


B. Tạo ra 2 tế bào con không đổi so với tế bào mẹ về NST

C. Tạo ra 2 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

D. Tạo ra 4 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

Câu 15: Ở kỳ đầu I của giảm phân, các nhiễm sắc thể có hoạt động  khác với quá trình nguyên phân là?
A. Co xoắn dần lại 




B.  Gồm 2 crôntit dính nhau 

C. Các NST xếp thành hàng trêm mpxđ

D. Các NST kép tiếp hợp và trao đổi chéo

Câu 16: Ở đậu hà lan, 2n = 14. Số NST, tâm động, crômait ở kỳ sau của nguyên phân lần lượt là


A. 14 (kép), 14, 28
 
B. 14 (đơn), 14, 0

C. 28 kép, 28, 56   D. 28 đơn, 28, 0
Câu 17: Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là?

A. Kháng thể 

B. Miễn dịch 

C. Kháng nguyên 

D. Đề kháng 

Câu 18: Đặc điểm miễn dịch không đặc hiệu là?

A. Xuất  hiện sau khi bệnh và tự khỏi

B. Không mang tính bẩm sinh, cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên

C. Xuất hiện sau khi được tiêm vacxin vào cơ thể, mang tính di truyền, không mang tính bẩm sinh

D. Là  loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên 

Câu 19: Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào limphô T độc ?

A. Miễn  dịch tự nhiên 

B. Miễn dịch thể  dịch 


C. Miễn dịch  tế bào


D. Miễn  dịch bẩm  sinh 


Câu 20: Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm?


1. Bệnh lao

2. Bệnh Đao

3. Bệnh viêm gan B

4. Bệnh SARS

5. Bệnh ung thư
6. Bệnh sởi

7. Bệnh bạch tạng

8. Bệnh tiêu chảy


Đáp án đúng là?


A. 1,3,4,6,8

B. 1,3,5,6,8

C. 3,5,6,7, 8

D.1, 2,5,6,7, 8

Câu 21: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh có số lượng tế bào tăng lên rất nhanh là ở?

A. Pha  tiềm  phát 
B. Pha luỹ  thừa 
C. Pha cân bằng động 

D. Pha suy vong 

Câu 22: Pha suy vong trong môi trường nuôi cấy không liên tục của VSV có đặc điểm là?

A. Số lượng  sinh ra cân bằng với số lượng chết đi 

B. Số chết đi ít hơn số được  sinh ra 

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi


D. VSV phân chia mạnh mẽ nhất

Câu 23: Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục?


A. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất


B. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


C. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


D. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất

Câu 24: Dựa vào hình thái ngoài, virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?

A. Dạng que, dạng xoắn 



B. Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que 

C. Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng que
D. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp 

Câu 25: Vi rút trần có cấu tạo từ các thành phần nào sau đây?


A. Lõi axit nucleic, vỏ protein


B. Lõi axit nucleic, vỏ protein, vỏ ngoài


C. Lõi axit nucleic, vỏ protein, gai glicoprotein
D. Chỉ có lõi ADN hoặc ARN

Câu 26. Điểm nào sau đây không có ở virut mà chỉ có ở vi khuẩn?


A. Khí sinh bắt buột trong tế bào chủ

B. Sinh sản độc lập với tế bào chủ


C. Chưa có cấu tạo tế bào

D. Cấu tạo đơn giản chỉ có lõi axit nucleic và vỏ capsit

Câu 27: Vi rút nào sau đây có dạng khối?


A. Virut bại liệt
B. Virut cúm

C. Virut sởi

D. Virut đậu mùa

Câu 28: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động  này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Giai đoạn hấp phụ 

B. Giai đoạn xâm nhập        

C. Giai đoạn  tổng hợp    

D. Giai đoạn phóng thích 

Câu 29: Hoạt động  nào sau đây không lây truyền HIV ?

A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV
B. Bắt tay qua giao tiếp 

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV




D. Mẹ truyền cho thai nhi 

Câu 30. Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhiễm vào 1 tế bào chủ nhất định?


A. Do không phải tế bào nào virut cũng phá vỡ được thành tế bào


B. Do virut không đưa được lõi axit nucleic vào tất các các tế bào chủ


C. Do lõi axit nucleic mang tính đặc hiệu với virut


D. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut

Câu 31. Biện pháp phòng tránh HIV là?


A. Không tiếp xúc với người bị HIV

B. Tiêm phòng văcxin, vệ sinh cá nhân


C. Có lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm


D. Thường xuyên tiêm phòng văcxin, không tiếp xúc với người bị HIV

Câu 32: Vì sao trong nuối cấy không liên tục thì có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy không liên tục thì không có pha này?


A. Vì trong nuối cấy không liên tục VK cần có thời gian làm quen với môi trường.


B. Vì trong nuối cấy không liên tục, môi trường ổn định. 


C. Vì trong nuối cấy không liên tục, vi khuẩn có enzim cảm ứng


D. Vì trong nuối cấy không liên tục, thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Ở cà rốt, 2n =18. Có 5 tế bào của loài nguyên phân liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:


a. Số NST trong các tế bào con sinh ra từ lần NP cuối cùng?


b. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân?

Câu 2: Giải thích tại sao day dày - ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục ở vi sinh vật?

Bài làm
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PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( HS chọn một phương án đúng nhất điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1: Vì sao trong nuối cấy không liên tục thì có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy không liên tục thì không có pha này?


A. Vì trong nuối cấy không liên tục VK cần có thời gian làm quen với môi trường.


B. Vì trong nuối cấy không liên tục, môi trường ổn định. 


C. Vì trong nuối cấy không liên tục, vi khuẩn có enzim cảm ứng


D. Vì trong nuối cấy không liên tục, thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới.

Câu 2: Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là?

A. Kháng thể 

B. Miễn dịch 

C. Kháng nguyên 

D. Đề kháng 

Câu 3: Đặc điểm miễn dịch không đặc hiệu là?

A. Xuất  hiện sau khi bệnh và tự khỏi

B. Không mang tính bẩm sinh, cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên

C. Xuất hiện sau khi được tiêm vacxin vào cơ thể, mang tính di truyền, không mang tính bẩm sinh

D. Là  loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên 

Câu 4: Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào limphô T độc ?

A. Miễn  dịch tự nhiên 

B. Miễn dịch thể  dịch 


C. Miễn dịch  tế bào


D. Miễn  dịch bẩm  sinh 


Câu 5: Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm?


1. Bệnh lao

2. Bệnh Đao

3. Bệnh viêm gan B

4. Bệnh SARS

5. Bệnh ung thư
6. Bệnh sởi

7. Bệnh bạch tạng

8. Bệnh tiêu chảy


Đáp án đúng là?


A. 1,3,4,6,8

B. 1,3,5,6,8

C. 3,5,6,7, 8

D.1, 2,5,6,7, 8

Câu 6: Giảm phân đem lại lợi ích gì cho loài?


A. Tạo ra loài mới có kiểu gen giống mẹ


B. Làm giảm biến dị tổ hợp, có ý nghĩa cho chọn giống, tiến hóa


C. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên


D. Giúp cho tế bào, cơ thể của loài lớn lên.

Câu 7: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm  sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là?

A. Làm tăng  số lượng  nhiễm sắc thể  trong tế bào 



B. Tạo ra  sự  ổn định  về  thông tin  di truyền 

C. Góp phần  tạo ra  sự đa  dạng  về kiểu  gen  ở loài 


D. Duy  trì  tính đặc trưng  về cấu trúc  nhiễm sắc thể 

Câu 8: Kiểu dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, và nguồn năng lượng là ánh sáng được gọi là?

A. Hoá tự dưỡng 
B. Quang tự dưỡng 
C. Hoá dị dưỡng 
d. Quang dị dưỡng 

Câu 9: Quá trình oxi hoá  các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là?

A. Lên men
B.  Hô hấp
C.  Hô hấp hiếu khí

D.  Hô hấp kị khí 

Câu 10: Giống nhau giữa hô hấp và lên men là?

A. Đều là sự phân giải chất hữu cơ 

B. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi

C. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi

D. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi

Câu 11: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4​ (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).


Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường?


A. nhân tạo.

B. tự nhiên.

C. bán tổng hợp

D. tổng hợp.

Câu 12: Quá trình phân giải chất mà trong đó chất cho electron và chất nhận electron là chất hữu cơ gọi là?


A. Hô hấp hiếu khí
B. Hô hấp kị khí
C. Tự dưỡng

D. Lên men

Câu 13: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là ?

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 
B. Trung thể tự nhân  đôi 

C. ADN, nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

D. Tổng hợp các chất còn lại cho phân bào

Câu 14: Kỳ sau của nguyên phân có diễn biến như thế nào?


A. Các NST xếp thành 1 hàng trên mpxđ

B. Các NST nhân đôi, dần co xoắn

C. Các NST dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh
    

D. Các NST kép tách nhau ra, di chuyển về 2 cực của tế bào
Câu 15: Có 4 tế bào sinh dưỡng của một loài, nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau NP là?


A. 24

B. 32

D. 48

D. 12

Câu 16:  Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Phân li  nhiễm sắc thể 

B. Nhân  đôi nhiễm sắc thể 

C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể 

D. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 

Câu 17: Kết quả của quá trình nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân 1 lần sẽ?

A. Tạo ra 4 tế bào con giống mẹ về NST


B. Tạo ra 2 tế bào con không đổi so với tế bào mẹ về NST

C. Tạo ra 2 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

D. Tạo ra 4 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

Câu 18: Ở kỳ đầu I của giảm phân, các nhiễm sắc thể có hoạt động  khác với quá trình nguyên phân là?
A. Co xoắn dần lại 




B.  Gồm 2 crôntit dính nhau 

C. Các NST xếp thành hàng trêm mpxđ

D. Các NST kép tiếp hợp và trao đổi chéo

Câu 19: Ở đậu hà lan, 2n = 14. Số NST, tâm động, crômait ở kỳ sau của nguyên phân lần lượt là


A. 14 (kép), 14, 28
 
B. 14 (đơn), 14, 0

C. 28 kép, 28, 56   D. 28 đơn, 28, 0
Câu 20. NST sau khi nhân đôi không tách nhau ra ngay mà vẫn còn dính với nhau ở tâm động sẽ đem lại lợi ích gì?


A. Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con


B. Giúp NST dễ đàng đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa


C. Giúp NST dễ dàng tháo xoắn ở kỳ cuối


D. Giúp NST dễ dàng phân ly về 2 cực mà không bị rối loạn

Câu 21. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 20 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên  sau 3 giờ là bao nhiêu ?

A. 64

B.128

C.512

D.256

Câu 22: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh có số lượng tế bào tăng lên rất nhanh là ở?

A. Pha  tiềm  phát 
B. Pha luỹ  thừa 
C. Pha cân bằng động 

D. Pha suy vong 

Câu 23: Pha suy vong trong môi trường nuôi cấy không liên tục của VSV có đặc điểm là?

A. Số lượng  sinh ra cân bằng với số lượng chết đi 

B. Số chết đi ít hơn số được  sinh ra 

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi


D. VSV phân chia mạnh mẽ nhất

Câu 24: Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục?


A. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất


B. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


C. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


D. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất

Câu 25: Dựa vào hình thái ngoài, virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?

A. Dạng que, dạng xoắn 



B. Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que 

C. Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng que
D. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp 

Câu 26: Vi rút trần có cấu tạo từ các thành phần nào sau đây?


A. Lõi axit nucleic, vỏ protein


B. Lõi axit nucleic, vỏ protein, vỏ ngoài


C. Lõi axit nucleic, vỏ protein, gai glicoprotein
D. Chỉ có lõi ADN hoặc ARN

Câu 27. Điểm nào sau đây không có ở virut mà chỉ có ở vi khuẩn?


A. Khí sinh bắt buột trong tế bào chủ

B. Sinh sản độc lập với tế bào chủ


C. Chưa có cấu tạo tế bào

D. Cấu tạo đơn giản chỉ có lõi axit nucleic và vỏ capsit

Câu 28: Vi rút nào sau đây có dạng khối?


A. Virut bại liệt
B. Virut cúm

C. Virut sởi

D. Virut đậu mùa

Câu 29: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động  này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Giai đoạn hấp phụ 

B. Giai đoạn xâm nhập        
C. Giai đoạn  tổng hợp    

D. Giai đoạn phóng thích 

Câu 30: Hoạt động  nào sau đây không lây truyền HIV ?

A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV
B. Bắt tay qua giao tiếp 

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV




D. Mẹ truyền cho thai nhi 

Câu 31. Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhiễm vào 1 tế bào chủ nhất định?


A. Do không phải tế bào nào virut cũng phá vỡ được thành tế bào


B. Do virut không đưa được lõi axit nucleic vào tất các các tế bào chủ


C. Do lõi axit nucleic mang tính đặc hiệu với virut


D. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut

Câu 32. Biện pháp phòng tránh HIV là?


A. Không tiếp xúc với người bị HIV

B. Tiêm phòng văcxin, vệ sinh cá nhân


C. Có lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm


D. Thường xuyên tiêm phòng văcxin, không tiếp xúc với người bị HIV

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Ở cà rốt, 2n =18. Có 5 tế bào của loài nguyên phân liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:


a. Số NST trong các tế bào con sinh ra từ lần NP cuối cùng?


b. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân?

Câu 2: Giải thích tại sao day dày - ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục ở vi sinh vật?

Bài làm
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   Lớp 10C… 
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( HS chọn một phương án đúng nhất điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1: Kiểu dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, và nguồn năng lượng là ánh sáng được gọi là?

A. Hoá tự dưỡng 
B. Quang tự dưỡng 
C. Hoá dị dưỡng 
d. Quang dị dưỡng 

Câu 2: Quá trình oxi hoá  các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là?

A. Lên men
B.  Hô hấp
C.  Hô hấp hiếu khí

D.  Hô hấp kị khí 

Câu 3: Giống nhau giữa hô hấp và lên men là?

A. Đều là sự phân giải chất hữu cơ 

B. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi

C. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi

D. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi

Câu 4: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4​ (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).


Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường?


A. nhân tạo.

B. tự nhiên.

C. bán tổng hợp

D. tổng hợp.

Câu 5: Quá trình phân giải chất mà trong đó chất cho electron và chất nhận electron là chất hữu cơ gọi là?


A. Hô hấp hiếu khí
B. Hô hấp kị khí
C. Tự dưỡng

D. Lên men

Câu 6. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 20 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên  sau 3 giờ là bao nhiêu ?

A. 64

B.128

C.512

D.256

Câu 7: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh có số lượng tế bào tăng lên rất nhanh là ở?

A. Pha  tiềm  phát 
B. Pha luỹ  thừa 
C. Pha cân bằng động 

D. Pha suy vong 

Câu 8: Pha suy vong trong môi trường nuôi cấy không liên tục của VSV có đặc điểm là?

A. Số lượng  sinh ra cân bằng với số lượng chết đi 

B. Số chết đi ít hơn số được  sinh ra 

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi


D. VSV phân chia mạnh mẽ nhất

Câu 9: Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục?


A. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất


B. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


C. Không bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương


D. Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng, không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất

Câu 10: Dựa vào hình thái ngoài, virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?

A. Dạng que, dạng xoắn 



B. Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que 

C. Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng que
D. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp 

Câu 11: Vi rút trần có cấu tạo từ các thành phần nào sau đây?


A. Lõi axit nucleic, vỏ protein


B. Lõi axit nucleic, vỏ protein, vỏ ngoài


C. Lõi axit nucleic, vỏ protein, gai glicoprotein
D. Chỉ có lõi ADN hoặc ARN

Câu 12. Điểm nào sau đây không có ở virut mà chỉ có ở vi khuẩn?


A. Khí sinh bắt buột trong tế bào chủ

B. Sinh sản độc lập với tế bào chủ


C. Chưa có cấu tạo tế bào

D. Cấu tạo đơn giản chỉ có lõi axit nucleic và vỏ capsit

Câu 13: Vi rút nào sau đây có dạng khối?


A. Virut bại liệt
B. Virut cúm

C. Virut sởi

D. Virut đậu mùa

Câu 14: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động  này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Giai đoạn hấp phụ 

B. Giai đoạn xâm nhập        
C. Giai đoạn  tổng hợp    

D. Giai đoạn phóng thích 

Câu 15: Hoạt động  nào sau đây không lây truyền HIV ?

A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV
B. Bắt tay qua giao tiếp 

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV




D. Mẹ truyền cho thai nhi 

Câu 16. Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhiễm vào 1 tế bào chủ nhất định?


A. Do không phải tế bào nào virut cũng phá vỡ được thành tế bào


B. Do virut không đưa được lõi axit nucleic vào tất các các tế bào chủ


C. Do lõi axit nucleic mang tính đặc hiệu với virut


D. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut

Câu 17. Biện pháp phòng tránh HIV là?


A. Không tiếp xúc với người bị HIV

B. Tiêm phòng văcxin, vệ sinh cá nhân


C. Có lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm


D. Thường xuyên tiêm phòng văcxin, không tiếp xúc với người bị HIV

Câu 18: Vì sao trong nuối cấy không liên tục thì có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy không liên tục thì không có pha này?


A. Vì trong nuối cấy không liên tục VK cần có thời gian làm quen với môi trường.


B. Vì trong nuối cấy không liên tục, môi trường ổn định. 


C. Vì trong nuối cấy không liên tục, vi khuẩn có enzim cảm ứng


D. Vì trong nuối cấy không liên tục, thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới.

Câu 19: Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là?

A. Kháng thể 

B. Miễn dịch 

C. Kháng nguyên 

D. Đề kháng 

Câu 20: Đặc điểm miễn dịch không đặc hiệu là?

A. Xuất  hiện sau khi bệnh và tự khỏi

B. Không mang tính bẩm sinh, cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên

C. Xuất hiện sau khi được tiêm vacxin vào cơ thể, mang tính di truyền, không mang tính bẩm sinh

D. Là  loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên 

Câu 21: Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào limphô T độc ?

A. Miễn  dịch tự nhiên 

B. Miễn dịch thể  dịch 


C. Miễn dịch  tế bào


D. Miễn  dịch bẩm  sinh 


Câu 22: Bệnh nào sau đây là bệnh truyền nhiễm?


1. Bệnh lao

2. Bệnh Đao

3. Bệnh viêm gan B

4. Bệnh SARS

5. Bệnh ung thư
6. Bệnh sởi

7. Bệnh bạch tạng

8. Bệnh tiêu chảy


Đáp án đúng là?


A. 1,3,4,6,8

B. 1,3,5,6,8

C. 3,5,6,7, 8

D.1, 2,5,6,7, 8

Câu 23: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là ?

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 
B. Trung thể tự nhân  đôi 

C. ADN, nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

D. Tổng hợp các chất còn lại cho phân bào

Câu 24: Kỳ sau của nguyên phân có diễn biến như thế nào?


A. Các NST xếp thành 1 hàng trên mpxđ

B. Các NST nhân đôi, dần co xoắn

C. Các NST dãn xoắn trở về dạng sợi mảnh
    

D. Các NST kép tách nhau ra, di chuyển về 2 cực của tế bào

Câu 25: Có 4 tế bào sinh dưỡng của một loài, nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau NP là?


A. 24

B. 32

D. 48

D. 12

Câu 26:  Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Phân li  nhiễm sắc thể 

B. Nhân  đôi nhiễm sắc thể 

C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể 

D. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 

Câu 27: Kết quả của quá trình nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân 1 lần sẽ?

A. Tạo ra 4 tế bào con giống mẹ về NST


B. Tạo ra 2 tế bào con không đổi so với tế bào mẹ về NST

C. Tạo ra 2 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

D. Tạo ra 4 tế bào con có số NST giảm 1 nửa so với tế bào mẹ

Câu 28: Ở kỳ đầu I của giảm phân, các nhiễm sắc thể có hoạt động  khác với quá trình nguyên phân là?
A. Co xoắn dần lại 




B.  Gồm 2 crôntit dính nhau 

C. Các NST xếp thành hàng trêm mpxđ

D. Các NST kép tiếp hợp và trao đổi chéo

Câu 29: Ở đậu hà lan, 2n = 14. Số NST, tâm động, crômait ở kỳ sau của nguyên phân lần lượt là


A. 14 (kép), 14, 28
 
B. 14 (đơn), 14, 0

C. 28 kép, 28, 56   D. 28 đơn, 28, 0
Câu 30. NST sau khi nhân đôi không tách nhau ra ngay mà vẫn còn dính với nhau ở tâm động sẽ đem lại lợi ích gì?


A. Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con


B. Giúp NST dễ đàng đóng xoắn cực đại ở kỳ giữa


C. Giúp NST dễ dàng tháo xoắn ở kỳ cuối


D. Giúp NST dễ dàng phân ly về 2 cực mà không bị rối loạn

Câu 31: Giảm phân đem lại lợi ích gì cho loài?


A. Tạo ra loài mới có kiểu gen giống mẹ


B. Làm giảm biến dị tổ hợp, có ý nghĩa cho chọn giống, tiến hóa


C. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên


D. Giúp cho tế bào, cơ thể của loài lớn lên.

Câu 32: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm  sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là?

A. Làm tăng  số lượng  nhiễm sắc thể  trong tế bào 



B. Tạo ra  sự  ổn định  về  thông tin  di truyền 

C. Góp phần  tạo ra  sự đa  dạng  về kiểu  gen  ở loài 


D. Duy  trì  tính đặc trưng  về cấu trúc  nhiễm sắc thể 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Ở cà rốt, 2n =18. Có 5 tế bào của loài nguyên phân liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:


a. Số NST trong các tế bào con sinh ra từ lần NP cuối cùng?


b. Số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân?

Câu 2: Giải thích tại sao day dày - ruột của người là một hệ thống nuôi cấy liên tục ở vi sinh vật?

Bài làm

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


